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DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

Nhận từ ngày 12/02/2024 đến ngày 23/02/2024 
 

 

 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  
Chính phủ 22/NQ-CP 09/02/2024 Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp 

luật tháng 01 năm 2024 
 

2.  

Chính phủ 15/2024/NĐ-

CP 

16/02/2024 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 30/2013/NĐ-

CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ về 

kinh doanh vận chuyển hàng không và 

hoạt động hàng không chung và Nghị 

định số 92/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy định về 

các ngành, nghề kinh doanh có điều 

kiện trong lĩnh vực HKDD 

 

3.  

Chính phủ 20/2024/NĐ-

CP 

23/02/2024 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của NĐ số 05/2021/NĐ-CP ngày 

25/01/2021 của Chính phủ về quản lý, 

khai thác CHK, sân bay và NĐ số 

64/2022/NĐ-CP ngày 15/9/2022 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các NĐ quy định liên quan 

đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh 

vực Hàng không dân dụng 

 

4.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

174/QĐ-TTg 09/02/2024 Phê duyệt Báo cáo quốc gia lần thứ hai 

của Việt Nam về thực thi Công ước 

chống tra tấn và các hình thức đối xử 

hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo 

hoặc hạ nhục con người 

 

5.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

175/QĐ-TTg 14/02/2024 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển 

khai thi hành Luật Căn cước 
 

6.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

176/QĐ-TTg 14/02/2024 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển 

khai thi hành Luật Lực lượng tham gia 

bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 

 

7.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

177/QĐ-TTg 14/02/2024 Quyết định về việc thành lập Hội đồng 

Quốc gia về Khoa học, Công nghệ và 

Đổi mới sáng tạo 

 

8.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

178/QĐ-TTg 16/02/2024 Quyết định Bãi bỏ một số văn bản 

hành chính do Thủ tướng Chính phủ 

ban hành 
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9.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

179/QĐ-TTg 16/02/2024 Quyết định phê duyệt Chiến lược Phát 

triển ngành Xây dựng đến năm 2030, 

định hướng đến năm 2045 

 

10.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

182/QĐ-TTg 20/02/2024 Quyết định Phê duyệt Đề án Hội Nông 

dân Việt Nam tham gia phát triển kinh 

tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 

2030 

 

11.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

184/QĐ-TTg 20/02/2024 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch sắp 

xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh 

nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc Bộ 

Y tế, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải 

Dương đến hết năm 2025. 

 

12.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

192/QĐ-TTg 22/02/2024 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch 

theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành 

năm 2024 

 

13.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

03/CT-TTg 06/02/2024 Chỉ thị về tổ chức "Tết trồng cây đời 

đời nhớ ơn Bác Hồ" và tăng cường 

công tác quản lý, bảo vệ, phát triển 

rừng 

 

14.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

04/CT-TTg 11/02/2024 Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề 

án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân 

cư, định danh và xác thực điện tử phục 

vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 

2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại 

các bộ, ngành, địa phương năm 2024 

và những năm tiếp theo 

 

15.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

05/CT-TTg 14/02/2024 Chỉ thị về việc đảm bảo cung ứng 

điện, cung cấp than, khí cho sản xuất 

điện trong thời gian tới 

 

16.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

06/CT-TTG 15/02/2024 Chỉ thị việc đôn đốc thực hiện nhiệm 

vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên 

đán Giáp Thìn 2024 

 

17.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

07/CT-TTG 22/02/2024 Chỉ thị về đổi mới quản trị, nâng cao 

hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc 

đẩy mạnh mẽ đầu tư phát triển của các 

Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp 

Nhà nước 

 

18.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

08/CT-TTg 23/02/2024 Chỉ thị về phát triển du lịch toàn diện, 

nhanh và bền vững thời gian tới 
 

19.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

09/CT-TTG 23/02/2024 Chỉ thị về tuân thủ quy định pháp luật 

và tăng cường bảo đảm an toàn hệ 

thống thông tin theo cấp độ 

 

20.  
Bộ Tư pháp 172/QĐ-BTP 16/02/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực TGPL 
 

21.  

Bộ Y Tế 295/QĐ-BYT 06/02/2024 Quyết định công bố thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 
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32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 

của Bộ Y tế quy định chi tiết một số 

điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 

22.  

Bộ Y Tế 388/QĐ-BYT 20/02/2024 Về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Y 

tế triển khai thực hiện Chiến lược 

quốc gia phát triển ngành Dược Việt 

Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm 

nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 

1165/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 

2023 của Thủ tướng Chính phủ 

 

23.  

Bộ Ngoại 

Giao 

245/QĐ-BNG 21/02/2024 Quyết định về việc công bố Danh mục 

văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu 

lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp 

luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại 

giao. 

 

24.  

Bộ Công an 761/QĐ-BCA-

V03 

06/02/2024 Ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn 

bản quy phạm pháp luật trong Công an 

nhân dân năm 2024. 

 

25.  

Bộ Công an 762/QĐ-BCA-

V03 

06/02/2024 Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 

"Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật gắn với vận động 

quần chúng nhân dân chấp hành pháp 

luật tại cơ sở của lực lượng Công an 

nhân dân giai đoạn 2021-2027" năm 

2024. 

 

26.  

Bộ Tài Chính 283/QĐ-BTC 21/02/2024 Ủy quyền ký Quyết định về Bảng giá 

tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe 

máy 

 

27.  

Bộ Tài Chính 294/QĐ-BTC 23/02/2024 Về việc điều chỉnh Quyết định số 

2036/QĐ-BTC ngày 25/9/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính về xuất gạo 

dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ 

I năm học 2023-2024 

 

28.  

Bộ Tài Chính 295/QĐ-BTC 23/02/2024 Về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ 

trợ học sinh học kỳ II năm học 2023-

2024 

 

29.  

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

01/2024/TT-

BKHĐT 

2/15/2024 Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, 

đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu 

và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia 

 

30.  
Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

616/QĐ-

BGDĐT 

22/02/2024 Phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và 

các Thứ trưởng 
 

31.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

274/QĐ-

BTNMT 

30/01/2024 Về việc công bố kết quả hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật thuộclĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường trong kỳhệ 

thống hóa 2019-2023 
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32.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

372/QĐ-

BTNMT 

16/02/2024 Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc thực 

hiện Quyết định số 1261/QĐ-TTg 

ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 

“Hiện đại hóa Ngành Khí tượng Thủy 

văn đến năm 2025 và thời kỳ 2026-

2030”. 

 

33.  

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

135/QĐ-

LĐTBXH 

20/02/2024 V/v công bố danh mục văn bản QPPL 

hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội 

 

34.  

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

19/2023/TT-

BLĐTBXH 

19/02/2024 Thông tư Ban hành bổ sung Danh mục 

nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

 

35.  

Bộ Lao động 

- Thương 

binh và Xã 

hội 

01/2024/TT-

BLĐTBXH 

20/02/2024 Quy định quy trình xây dựng, thẩm 

định và ban hành chương trình đào 

tạo; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm 

định, duyệt và sử dụng giáo trình trình 

độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

 

36.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

176/QĐ-

BTTTT 

16/02/2024 Ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, 

nâng cao năng lực quản lý nhà nước 

và thực thi pháp luật về chuyển đổi số 

từ trung ương đến địa phương đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030” 

 

37.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

177/QĐ-

BTTTT 

16/02/2024 Về việc phân công công việc giữa Bộ 

trưởng và các Thứ trưởng  

38.  

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

105/QĐ-

BKHCN 

01/02/2024 Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 

QPPL thuộc lĩnh vực quản lý NN của 

Bộ KH&CN thời kỳ 2019-2023. 

 

39.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

01/VBHN-

BNNPTNT 

01/2/2024 Hợp nhất Thông tư số 28/2016/TT-

BNNPTNT và Thông tư số 

13/2023/TT-BNNPTNT quy định về 

quản lý rừng bền vững. 

 

40.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

02/VBHN-

BNNPTNT 

04/01/2024 Hợp nhất Thông tư Thông tư số 

25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 

tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quy định về trồng rừng thay thế khi 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác với Thông tư số 

22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 

tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

về Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
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các Thông tư trong lĩnh vực lâm 

nghiệp 

41.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

03/VBHN-

BNNPTNT 

04/01/2024 Hợp nhất Thông tư Thông tư số 

29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 

tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quy định về các biện pháp lâm sinh 

với Thông tư số 22/2023/TT-

BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 

2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư 

trong lĩnh vực lâm nghiệp 

 

42.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

05/VBHN-

BNNPTNT 

04/01/2024 Hợp nhất Thông tư số 16/2022/TT-

BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ 

với Thông tư số 22/2023/TT-

BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 

2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư 

trong lĩnh vực lâm nghiệp. 

 

43.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

06/VBHN-

BNNPTNT 

04/01/2024 Hợp nhất Thông tư số 12/2022/TT-

BNNPTNT ngày 20 tháng 9 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Hướng dẫn một 

số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện 

Chương trình phát triển lâm nghiệp 

bền vững và Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 với 

Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT 

ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Thông tư trong lĩnh vực 

lâm nghiệp. 

 

44.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

07/VBHN-

BNNPTNT 

04/01/2024 Hợp nhất Thông tư số 22/2021/TT-

BNNPTNT ngày 29 tháng 12 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn quy định danh 

mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; 

công nhận giống và nguồn giống cây 

trồng lâm nghiệp với Thông tư số 

22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 
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tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

về Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư trong lĩnh vực lâm 

nghiệp 

45.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

08/VBHN-

BNNPTNT 

04/01/2024 Văn bản hợp nhất Thông tư số 

31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 

tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quy định Quy định về ranh giới rừng 

với Thông tư số 22/2023/TT-

BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 

2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư 

trong lĩnh vực lâm nghiệp 

 

46.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

09/VBHN-

BNNPTNT 

04/01/2024 Hợp nhất Thông tư số 12/2019/TT-

BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 

2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn quy định về 

thống kê ngành lâm nghiệp với Thông 

tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15 

tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

về Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Thông tư trong lĩnh vực lâm 

nghiệp. 

 

47.  

Bộ Giao 

thông vận tải 

03/2024/TT-

BGTVT 

21/02/2024 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT 

ngày 14 tháng 04 năm 2011 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định 

về Áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 

của Công ước quốc tế về an toàn sinh 

mạng con người trên biển năm 1974 

ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về 

an ninh tàu biển và cảng biển 

 

48.  

Ủy ban Dân 

tộc 

86/QĐ-UBDT 20/02/2024 Quyết định Phê duyệt ban hành đợt II 

(08 chuyên đề) của Bộ tài liệu đào tạo, 

tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và 

cán bộ triển khai thực hiện chương 

trình ở các cấp thuộc tiểu dự án 4, Dự 

án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng  đồng 

bào DTTS và miền núi giai đoạn 

2021-2030 giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025 
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Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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